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Câu 1:  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây của nước ta giáp biển?

A.  Hà Nam.
B.  Lâm Đồng.
C.  Bình Thuận.
D.  Kon Tum. 
Câu 2:  Cho bảng số liệu:
             LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH NĂM TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM CỦA NƯỚC TA (mm)
	Địa điểm
	Hà Nội
	Huế
	Đà Nẵng
	Nha Trang
	TP Hồ Chí Minh

	Lượng mưa
	1667
	2868
	1355
	1799
	1931


Vì sao lượng mưa của các địa điểm nước ta thường lớn?

A.  Khí hậu nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến.

B.  Khí hậu nước ta chịu ảnh hưởng của biển.

C.  Tác động của khí hậu cận nhiệt ẩm.

D.  Khí hậu nước ta chịu ảnh hưởng của dòng biển lạnh.
Câu 3:  Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm của vùng núi Trường Sơn Nam nước ta?

A.  Nằm giữa sông Cả và dãy Bạch Mã.

B.  Thấp trũng ở giữa, nâng cao ở hai đầu.

C.  Có sự bất đối xứng giữa đông và tây. 

D.  Núi cao chiếm phần lớn diện tích.
Câu 4:  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây của nước ta giáp Lào?

A.  Lào Cai.
B.  Hòa Bình.
C.  Hà Giang.
D.  Sơn La.
Câu 5:  Cho bảng số liệu dưới đây Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm
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Pia diém | trungbinh | trung binh | trung binh
thing 1 (° C) | thing 7 (°C) | nam (°C)

Lang Son 133 270 212
Ha Noi 164 289 235
Hué 197 294 251
Pa Ning 213 291 257
Quy

Nhom 23 29.7 268
TP-Ho 258 271 271

Chi Minh





Từ bảng số liệu, thấy

A.  Biên độ nhiệt giảm từ Bắc xuống Nam, nhiệt độ tăng dần từ Bắc xuống Nam vì càng xuống phía Nam càng gần xích đạo.

B.  Biên độ nhiệt chênh lệch, nhiệt độ giữa các địa điểm khác nhau vì thuộc địa hình khác nhau.

C.   Biên độ nhiệt giảm từ Bắc xuống Nam, nhiệt độ giảm dần từ Bắc xuống Nam vì càng xuống phía Nam càng gần xích đạo.

D.  Biên độ nhiệt ít chênh lệch, nhiệt độ giữa các địa điểm giống nhau vì nước ta thuộc vùng nhiệt đới gió mùa ẩm.
Câu 6:  Ở đồng bằng ven biển miền Trung, từ phía biển vào, lần lượt có các dạng địa hình:

A.  cồn cát và đầm phá; vùng thấp trũng; vùng đã được bồi tụ thành đồng bằng.

B.  cồn cát và đầm phá; vùng đã được bồi tụ thành đồng bằng; vùng thấp trũng.

C.  vùng đã được bồi tụ thành đồng bằng; cồn cát và đầm phá; vùng thấp trũng.

D.  vùng thấp trũng; cồn cát và đầm phá; vùng đã được bồi tụ thành đồng bằng.
Câu 7:  Bộ phận nào sau đây thuộc vùng biển nước ta hợp với lãnh hải thành vùng rộng 200 hải lý?

A.  Thềm lục địa.
B.  Đặc quyền kinh tế.

C.  Nội thủy.
D.  Vùng tiếp giáp lãnh hải.
Câu 8:  Vùng chịu hậu quả nặng nề từ bão ở nước ta là

A.  Đồng bằng Bắc Bộ.
B.  Bắc Trung Bộ.

C.  Đồng bằng Nam Bộ.
D.  Trung du miền núi Bắc Bộ.
Câu 9:  Thiên tai ở vùng biển nước ta ảnh hưởng lớn đến

A.  sự phát triển của ngành thủy sản, du lịch, giao thông vận tải.

B.  sự phát triển của ngành công nghiệp, giao thông vận tải.

C.  sự phát triển của nuôi trồng thủy sản, giao thông vận tải.

D.  sự phát triển của ngành lâm nghiệp, công nghiệp.
Câu 10:  Vị trí địa lí và lãnh thổ nước ta có nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế, đặc biệt là

A.  phát triển ngành đánh bắt và nuôi trồng thuỷ hải sản.

B.  phát triển các ngành du lịch nghỉ dưỡng ở ven biển.  

C.  phát triển giao thông vận tải, hợp tác, mở lối ra biển cho các nước..

D.  phát triển ngành giao thông vận tải đường biển, hợp tác với các nước.
Câu 11:  Cho biểu đồ: 
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Biểu đồ thể hiện nội dung

A.  Biên độ nhiệt của Hà Nội.

B.  Lượng mưa trung bình của Hà Nội.

C.  Nhiệt độ trung bình của Hà Nội.

D.  Nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội.
Câu 12:  Vị trí địa lí nước ta nằm ở 

A.  cầu nối Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.

B.  rìa đông của lục địa Á- Âu.

C.  cầu nối Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

D.  múi giờ số 7.
Câu 13:  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi Con Voi thuộc khu vực đồi núi nào sau đây?

A.  Trường Sơn Bắc.
B.  Trường Sơn Nam.
C.  Tây Bắc.
D.  Đông Bắc.
Câu 14:  Cho bảng số liệu:
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG CỦA HÀ NỘI, VÀ TP HỒ CHÍ MINH  (Đơn vị: 0C)
	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Hà Nội
	16,4
	17,0
	20,2
	23,7
	27,3
	28,8
	28,9
	28,2
	27,2
	24,6
	21,4
	18,2

	TP Hồ CHí Minh
	25,8
	26,7
	27,9
	28,9
	28,3
	27,5
	27,1
	27,1
	26,8
	26,7
	26,4
	25,7


(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12 Nâng cao, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015)
Biên độ nhiệt độ của Hà Nội so với thành phố Hồ Chí Minh

A.  cao hơn nhiều.
B.  thấp hơn nhiều.
C.  ít chênh lệch.
D.  như nhau.
Câu 15:  Điểm khác nhau chủ yếu của địa hình vùng núi Đông Bắc và Trường Sơn Bắc là 

A.  Hướng các dãy núi.   
B.  Đồi núi thấp chiếm ưu thế.   

C.  Hướng nghiêng của địa hình. 
D.  Có nhiều khối núi cao đồ sộ. 
Câu 16:  Hình dạng lãnh thổ kéo dài theo chiều bắc – nam gây ra nhiều khó khăn cho phát triển kinh tế - xã hội nước ta, nhất là

A.  phân hoá khí hậu.
B.  nhiều tập quán khác nhau.

C.  giao thông xuyên Việt.
D.  có nhiều loại đất.   
Câu 17:  Ảnh hưởng của biển Đông đến sinh vật nước ta là

A.  tăng số lượng các loài sinh vật phù du.

B.  tăng nguồn gen sinh vật.

C.  mang lại nguồn sinh vật phong phú, đa dạng.

D.  mang nguồn thủy sản đa dạng.
Câu 18:  Đây là đặc điểm của các cao nguyên Mơ Nông, Di Linh, Lâm Viên:

A.  Cấu tạo chủ yếu bởi đất badan.

B.  Cấu tạo chủ yếu bởi đá vôi. 

C.  Cấu tạo chủ yếu bởi đất xám phù sa cổ.

D.  Có độ cao trên 1500m.       
Câu 19:  Biển Đông là cầu nối giữa

A.  Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

B.  Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương.

C.  Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.

D.  Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Câu 20:  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, cho biết trong các đỉnh núi sau đây, đỉnh núi nào cao nhất?

A.   Ngọc Linh
B.  Chư Yang sin.
C.  Rào Cỏ.
D.  Tam Đảo.
Câu 21:  Cho bảng số liệu:
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG CỦA HÀ NỘI (Đơn vị: 0C)
	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Nhiệt độ
	16,4
	17,0
	20,2
	23,7
	27,3
	28,8
	28,9
	28,2
	27,2
	24,6
	21,4
	18,2


(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12 Nâng cao, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015)
Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của Hà Nội là

A.  Tháng VI và tháng I.
B.  Tháng VII và tháng I.

C.  Tháng VII và tháng II.
D.  Tháng VI và tháng II.
Câu 22:  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết ranh giới giữa vùng núi Tây Bắc và Đông Bắc?

A.  Dãy Bạch Mã.
B.  Sông Cả.

C.  Sông Hồng.
D.  Dãy Hoàng Liên Sơn.
Câu 23:  Cho bảng số liệu:
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG CỦA HÀ NỘI (Đơn vị: 0C)
	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Nhiệt độ
	16,4
	17,0
	20,2
	23,7
	27,3
	28,8
	28,9
	28,2
	27,2
	24,6
	21,4
	18,2


(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12 Nâng cao, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015)
Nhiệt độ của Hà Nội giữa các tháng có chênh lệch và từ tháng XII đến tháng III nhiệt độ xuống dưới 200C  là do

A.  chịu ảnh hưởng khối khí nóng.

B.  chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc.

C.  nằm ở khu vực nội chí tuyến.

D.  nằm ở khu vực nhiệt đới ẩm.
Câu 24:  Yếu tố quyết định tạo nên tính phân bậc của địa hình Việt Nam là

A.  khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. 

B.  vị trí địa lí giáp biển Đông.

C.  tác động của vận động Tân kiến tạo. 

D.  sự xuất hiện khá sớm của con người.
Câu 25:  Cho bảng số liệu:
             LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH NĂM TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM CỦA NƯỚC TA (mm)
	Địa điểm
	Hà Nội
	Huế
	Đà Nẵng
	Nha Trang
	TP Hồ Chí Minh

	Lượng mưa
	1667
	2868
	1355
	1799
	1931


Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện lượng mưa trung bình năm tại một số địa điểm của nước ta, chọn biểu đồ

A.  đường.
B.  miền.
C.  tròn.
D.  cột.
Câu 26:  Địa hình nước ta là địa hình của vùng

A.  cận nhiệt gió mùa.
B.  nhiệt đới ẩm gió mùa.

C.  cận nhiệt đới ẩm.
D.  nhiệt đới gió mùa.
Câu 27:  Cấu trúc địa hình nước ta đa dạng với hai hướng chính là

A.  tây nam- đông bắc và vòng cung.
B.  bắc-nam và vòng cung.

C.  tây bắc- đông nam và vòng cung.
D.  tây- đông và vòng cung.
Câu 28:  Địa hình đồi trung du và bán bình nguyên của nước ta thể hiện rõ nhất ở khu vực nào sau đây?

A.  Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ.
B.  Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ.

C.  Đông Bắc Bộ, Đông Nam Bộ.
D.  Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ.
Câu 29:  Đâu là đặc điểm của biển Đông?

A.  Là cầu nối của Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

B.  Là một biển nhỏ.

C.  Nằm ở khu vực ôn đới.

D.  Là biển tương đối kín.
Câu 30:  Hậu quả của cát bay, cát chảy

A.  tạo cảnh quan đa dạng.
B.  tăng độ phì cho đất.

C.  xâm lấn làng mạc, ruộng đồng.
D.  tạo cánh đồng trù phú, màu mỡ.
Câu 31:  Cho biểu đồ:
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Nhận xét đúng với hai biểu đồ

A.  Chế độ mưa giống nhau hoàn toàn.

B.  Lưu lượng mưa lớn nhất diễn ra vào cùng thời điểm.

C.  Chế độ dòng chảy giống nhau.

D.  Lưu lượng mưa lớn nhất diễn ra vào thời điểm khác nhau.
Câu 32:  Phát biểu nào sau đây đúng với ý nghĩa kinh tế của vị trí địa lí nước ta?

A.  Thuận lợi cho nước ta phát triển đa dạng kinh tế biển.

B.  Tạo thuận lợi cho nước ta chung sống hòa bình.

C.  Tăng cường giao lưu văn hóa xã hội.

D.   Tăng cường đảm bảo an ninh quốc phòng.
Câu 33:  Biển Đông là một vùng biển

A.  có đặc tính nóng ẩm.
B.  mở rộng ra Thái Bình Dương.

C.  diện tích không lớn.
D.  ít chịu ảnh hưởng của gió mùa.
Câu 34:  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây có hướng tây bắc- đông nam?

A.  Bắc Sơn.
B.  Pu Đen Đinh.
C.  Ngân Sơn.
D.  Đông Triều.
Câu 35:  Đồng bằng sông Hồng  có đặc điểm nào sau đây?

A.  Được bồi đắp từ biển là chính.

B.  Được bồi đắp từ phù sa sông

C.  Không có hệ thống đê bao bọc.

D.  Có địa hình thấp, trũng, nhiều ô ngập nước.
Câu 36:  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết thứ tự các đỉnh núi theo thứ tự Bắc xuống Nam của nước ta là

A.  Pu Tha Ca, Tam Đảo, Rào Cỏ, Bạch Mã.

B.  Pu Tha Ca, Tam Đảo, Bạch Mã, Rào Cỏ.

C.  Tam Đảo, Rào Cỏ, Bạch Mã, Pu Tha Ca.

D.  Pu Tha Ca, Rào Cỏ, Tam Đảo, Bạch Mã.
Câu 37:  Nhân tố nào sau đây quy định tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của thiên nhiên nước ta?

A.  Gió mùa tác động mạnh mẽ quanh năm, giáp biển.

B.  Tiếp giáp với biển Đông, thuộc vùng nội chí tuyến.

C.  Địa hình nhiều núi cao, tiếp giáp biển.

D.  Thuộc vùng nội chí tuyến, giáp biển, chịu ảnh hưởng gió mùa.
Câu 38:  So với diện tích toàn lãnh thổ, núi  cao nước ta chiếm khoảng

A.  10%  diện tích.
B.  1%  diện tích.

C.  85%  diện tích.  
D.  14%  diện tích. 
Câu 39:  Sạt lở vùng ven biển

A.  làm thay đổi đất trồng.

B.  làm biến đổi địa hình, gây thiệt hại.

C.  tạo sự đa dạng địa hình.

D.  tạo cảnh quan đa dạng.
Câu 40:  Đường biên giới trên đất liền ở phía Tây  nước ta giáp với 

A.  Cam pu chia, Thái Lan.
B.  Thái Lan, Lào.

C.  Lào, Trung Quốc.
D.  Lào, Cam pu chia.
------ HẾT ------
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